Phụ lục II
DANH MỤC CÁC LOẠI VĂN BẢN 

TRAO ĐỔI HOÀN TOÀN THEO HÌNH THỨC VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
(Kèm theo Quyết định số  40   /2018/QĐ-UBND ngày   02 / 7  /2018 của UBND tỉnh)

	STT
	Các loại văn bản

	1
	Chỉ thị (cá biệt)

	2
	Công điện

	3
	Công văn: Trao đổi trong quá trình xử lý công việc, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật, đăng ký lịch họp, đăng ký lịch làm việc

	4
	Báo cáo tháng, quý, 06 tháng và các báo cáo theo yêu cầu

	5
	Chương trình công tác tháng, quý, 6 tháng

	6
	Giấy mời họp, hội nghị

	7
	Hướng dẫn

	8
	Kế hoạch

	9
	Lịch làm việc, lịch công tác của các cơ quan, tổ chức, địa phương

	10
	Thông báo: Giới thiệu con dấu, chữ ký, trụ sở làm việc, ý kiến kết luận của lãnh đạo cơ quan, đơn vị

	11
	Các tài liệu phục vụ cho các cuộc họp, trao đổi công việc, hội nghị để nghiên cứu trước hoặc để góp ý

	12
	Các văn bản sao y, văn bản gửi gửi lãnh đạo để biết, để báo cáo (các văn bản gửi báo cáo lãnh đạo tại mục “Nơi nhận”)

	13
	Văn bản chỉ đạo, điều hành 

	14
	Văn bản gửi các cơ quan để biết

	15
	Văn bản dự thảo kèm theo công văn xin ý kiến, góp ý


